
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng

Từ ngày 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

Đến ngày 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21

Bùi Phương Tùng
70100G07.000052

Văn Quốc Hữu
CK08

Châu Thị Thân
CK07

Bùi Phương Tùng
70100G07.000052

Văn Quốc Hữu
CK08

Nguyễn Thị Lan Hương
CK088

Nguyễn Thị Lan Hương
CK088

Châu Thị Thân
CK07

Châu Thị Thân
CK07

Châu Thị Thân
CK07

Lê Hải Triều
CK086

Lê Hải Triều
CK086

Phạm Đức Tiến
79000G07.000256
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3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

13 45 2

10 45 2

3

11 45 2

12 45 2

2

3 3 3 3

8 45 2

45 2 37

3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3

3 3 3 3

5 45 2

3

3

2 45 2 3 3 3

3 3 3 3

3 3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

   KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

4 45 2

1
Sức bền vật liệu

CSC101020

1 45 2

6 45 2 3

3 45 2 3 3

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - BẬC: CAO ĐẲNG - KHÓA: 15

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
SỐ TC

09-2016 10-2016 11-2016 12-2016 01-2017

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 3 3 3 3 3 3 3 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ
Ă

N
G

 K
Ý

T
H

I

N
H

Ậ
P

 Đ
IỂ

M



Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng

Từ ngày 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

Đến ngày 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
SỐ TC

09-2016 10-2016 11-2016 12-2016 01-2017

Văn Quốc Hữu
CK08

Văn Quốc Hữu
CK08

Văn Quốc Hữu
CK08

Nguyễn Hùng Linh
79000G07.000115

Văn Quốc Hữu
CK08

Văn Quốc Hữu
CK08

Nguyễn Hùng Linh
79000G07.000115

Nguyễn Văn Dũ
79000G07.000404

Nguyễn Văn Dũ
79000G07.000404

Hoàng Võ Anh Tuấn
79000G07.000406

4 Hoàng Võ Anh Tuấn
79000G07.000406

Đỗ Trung Kiên
79000G07.000345

Đỗ Trung Kiên
79000G07.000345

Nguyễn Văn Dũ
79000G07.000404

Trần Xuân Trinh
79000G07.000383

Thái Văn Giáp
79000G07.000381

Trần Minh Lộc
79000G07.000133

3
Dung sai & kỹ thuật đo

CSC102130

4

2

7 45 2 3

6 45 2

4

7 45 2

12 123 180 4 12 12 12

3 3 3 3

12

2 180 4 12 12 12

12 12 12 121 180

12 12

3 3 3 7 7

5 45 2

3 3 3 7 7

7 7 7

45 2

3 3

1 45

7 7 7

72 45 2 3 3 3 7

3 33 45 2

3 3 3

3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3

7 7 7 3

5 45 2

3 3

6 45 2

3 3 3 3 3

45 2 3 3 3 3 32
Nguyên lý chi tiết máy

CSC101040

1 45 2 3 3

2 45 2 3 3

3 3 3

3 3 3

3 45 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3
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3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 3 3 3 3 3

3 3 3 33

7 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

7 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3
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Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng

Từ ngày 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

Đến ngày 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
SỐ TC

09-2016 10-2016 11-2016 12-2016 01-2017

Hồ Phi Anh
79000G07.000380

Bùi Phương Tùng
70100G07.000052

Lê Xuân Long
79000G07.000382

Phạm Năm
70100G07.000055

Huỳnh Chí Hỷ
79000G07.000344

Nguyễn Văn Đồng
79000G07.000293

Nguyễn Văn Đồng
79000G07.000293

Phan Văn Toản
CK012

Nguyễn Văn Trung
CKCT001

Phan Văn Toản
CK012

Nguyễn Văn Trung
CKCT001

Đỗ Trung Kiên
79000G07.000345

Ghi chú: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2016

HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG KHOA

5
Thực tập gò hàn

CNC102150

12

5 180 4

90 2

2

5

12

4
Thực tập cơ khí 2

CNC102225

12

12

8 180 4 12 12 12

12

6

6 6
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6 6 6

6 6

6

6 90 2
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6
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6 6
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4 180 4 12 12 12 12
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12 12 12 12 12 12 12 12 12

6
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6
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TRƯỞNG PHÒNG. QLĐT
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